
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH 

 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Luật Kiến trúc năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-SXD ngày 10/4/2024 của Sở Xây dựng Về việc 

phân công Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Quyết 

định số 1398/QĐ-SXD ngày 09/4/2024 của Sở Xây dựng Về việc kiện toàn Hội đồng 

xét cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc; Quyết định số 1458/QĐ-SXD ngày 12/4/2024 của Hội đồng xét cấp 

chứng chỉ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng 

lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc của Sở 

Xây dựng tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ của Hội đồng xét cấp chứng chỉ của Sở Xây 

dựng; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ của Sở Xây dựng ngày 

23/01/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp chứng hành nghề kiến trúc cho 15 cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện 

theo danh sách gửi kèm. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

Số: 33/QĐ-SXD   Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2025 



 

 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ của Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./   

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, HĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Việt Dũng 



DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/QĐ-SXD ngày 23/01/2025 của Sở Xây dựng) 

 

STT Số CCHN Họ và tên Ngày sinh 

CMND 

/Thẻ Căn 

cước 

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC  

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo  

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực đăng ký 

1 
 QNI-KTS-

00000614 
Tôn Thất Vinh 23/3/1987 052087005743 10/8/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

dân lập 

Văn Lang 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

2 
  QNI-KTS-

00000615 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 
01/4/1978 034178000031 22/11/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

3 
  QNI-KTS-

00000616 

Nguyễn Văn 

Minh 
01/10/1991 042091019163 29/12/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư quy 

hoạch 

vùng và 

đô thị 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

4 
 QNI-KTS-

00000617  

Nguyễn Văn 

Tiến 
17/9/1985 027085000542 11/9/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 



 

 

Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan 

Thiết kế nội thất 

5 
 QNI-KTS-

00000618  
Trần Bá Hiếu 25/01/1993 033093012821 05/9/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc  

6 
  QNI-KTS-

00000619 
Lê Xuân Đức 26/9/1988 022088006060 16/8/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

7 
QNI-KTS-

00000620  

Phạm Ngọc 

Tuấn 
31/12/1974 001074012348 04/6/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Trường 

chuyên 

kiến trúc 

(Cộng hoà 

Pháp) 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư Desa 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc  



 

 

Thiết kế nội thất 

8 
QNI-KTS-

00000621  

Phạm Quang 

Phúc 
27/01/1977 019077008313 07/01/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc  

Thiết kế nội thất 

Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan 

9 
QNI-KTS-

00000622  

Nguyễn Viết 

Tuấn 
05/11/1983 042083004677 10/3/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

bách khoa 

- Đại học 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan 

Thẩm tra thiết kế kiến 

trúc  

10 
QNI-KTS-

00000623  

Võ Xuân 

Thương 
25/01/1986 034086007049 24/7/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư 

Thiết kế kiến trúc 

công trình 



 

 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

Thiết kế nội thất 

Thiết kế kiến trúc 

cảnh quan 

11 
QNI-KTS-

00000624  
Lê Quang Huy 17/8/1993 091093000034 06/8/2022 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

Kiến trúc 

Đà Nẵng 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

12 
QNI-KTS-

00000625  
Đỗ Văn Chung 19/9/1980 001080028551 15/3/2024 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

Thiết kế kiến trúc 

trong đồ án quy 

hoạch, thiết kế đô thị 

Thiết kế nội thất 

13 
 QNI-KTS-

00000626 

Trần Thanh 

Bình 
13/3/1991 027091000824 15//4/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 

14 
 QNI-KTS-

00000627 

Lưu Tiến 

Dũng 
17/9/1962 040082001133 25/4/2021 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Viện Đại 

học Mở 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 



 

 

15 
QNI-KTS-

00000628  
Lê Tô Hoài 09/3/1982 022082004896 10/01/2023 

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH 

Đại học 

dân lập 

Đông Đô 

Chính 

quy 

Kiến trúc 

sư  

Thiết kế kiến trúc 

công trình 
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